	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THỐNG NHẤT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2012

Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tập trung 

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của UBND huyện Thống Nhất)


	                                                                                                                                                                                                                             0ĐVT: Triệu đồng

	S
T
T
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Năng lực 
thiết kế
	Quyết định đầu tư dự án
	Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh
	Tổng dự toán xây dựng công trình
	Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước
	KH vốn năm 2012 giao chỉ tiêu đầu năm
	Điều chỉnh vốn
	KH điều chỉnh 06 tháng cuối năm 2012
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số, ngày tháng
	Tổng số
	
	
	
	
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	 
	Tổng cộng 
	 
	 
	 
	232.869
	238.499
	238.498
	64.950
	64.500
	10.020
	10.020
	64.500
	 

	I
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	188.804
	194.434
	194.433
	64.360
	60.230
	9.900
	6.240
	56.570
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	104.680
	105.443
	105.443
	62.125
	19.700
	0
	0
	19.700
	 

	1
	Công viên trung tâm huyện (hạng mục sân đường và nhà bia tưởng niệm liệt sỹ)
	Xuân Thạnh
	
	1237/QĐ-UBND ngày 08/6/2010
	40.060
	40.060
	40.060
	33.243
	2.000
	
	
	2.000
	Tất toán vốn đầu tư 

	2
	Phòng Y tế, gia đình - trẻ em - Trung tâm Dữ liệu dân cư huyện Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	
	2453/QĐ-UBND ngày 05/10/2010
	5.837
	5.435
	5.435
	5.237
	600
	
	
	600
	Tất toán vốn đầu tư 

	3
	Đường Hưng Lộc, xã Lộ 25
	Hưng Lộc
	7.100m
	3417/QĐ-UBND ngày 11/11/2010
	34.872
	34.872
	34.872
	10.475
	7.000
	
	
	7.000
	Nông thôn mới

	4
	Trường Mầm non Xuân Thiện
	Xuân Thiện
	06 phòng
	2229/QĐ-UBND ngày 27/9/2010
	6.612
	7.562
	7.562
	4.630
	2.000
	
	
	2.000
	KCH trường lớp, tất toán vốn đầu tư 

	5
	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc
	Xã Gia Tân 1
	12 phòng
	3269/QĐ-UBND ngày 28/10/2010
	7.317
	7.317
	7.317
	3.420
	3.500
	
	
	3.500
	KCH trường lớp, tất toán vốn đầu tư 

	6
	Trường THCS Kiệm Tân (Lam Sơn)
	Gia Kiệm
	12 phòng
	2202/QĐ-UBND ngày 24/8/2010
	7.285
	7.285
	7.285
	4.620
	2.500
	
	
	2.500
	KCH trường lớp, tất toán vốn đầu tư 

	7
	Cầu Cha 
	Quang Trung
	12,5m
	4720/QĐ-UBND ngày 17/10/2011
	2.697
	2.912
	2.912
	500
	2.100
	
	
	2.100
	Dự án cấp bách

	 
	Công trình khởi công mới
	
	
	 
	84.124
	88.991
	88.990
	2.235
	40.530
	9.900
	6.240
	36.870
	 

	1
	Trường TH Trần Quốc Toản (09 phòng)
	Gia Tân 2
	09 phòng
	3925/QĐ-UBND ngày 21/12/2010
	5.047
	6.039
	6.039
	187
	3.500
	
	
	3.500
	Nông thôn mới kết hợp KCH trường lớp

	2
	Trường TH Lê Quý Đôn (12 phòng)
	Gia Kiệm
	12 phòng
	3268/QĐ-UBND ngày 28/10/2010
	6.590
	8.535
	8.535
	225
	3.900
	900
	
	3.000
	KCH trường lớp

	3
	Trường THCS Duy Tân (09 phòng)
	Gia Tân 3
	09 phòng
	3927/QĐ-UBND ngày 21/12/2010
	4.837
	6.122
	6.122
	173
	3.000
	
	
	3.000
	KCH trường lớp

	4
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	Hưng Lộc
	12 phòng
	928/QĐ-UBND ngày 10/5/2010
	24.230
	33.670
	33.670
	510
	7.000
	
	
	7.000
	Nông thôn mới

	5
	Đường ấp Phan Bội Châu đi đường Tỉnh 769
	Bàu Hàm 2
	929,5m
	3764/QĐ-UBND ngày 18/8/2011
	4.650
	4.650
	4.650
	170
	5.000
	2.000
	
	3.000
	Nông thôn mới

	6
	Đường ấp Nguyễn Thái Học đi Bàu Hàm
	Bàu Hàm 2
	
	2609/QĐ-UBND ngày 14/10/2010
	11.705
	
	
	325
	7.000
	7.000
	
	-
	Tạm dừng KC D/C hủy danh mục

	7
	Đường Lạc Sơn - Xuân Thiện (Km0+0 - Km3+00)
	Quang Trung
	3.000m
	6055/QĐ-UBND ngày 22/12/2011
	12.535
	12.535
	12.535
	200
	
	
	5.000
	5.000
	Đường huyện quản lý

	8
	Cầu Ba Bôi
	Gia Kiệm
	12,5m
	2049/QĐ-UBND ngày 07/9/2010
	1.295
	1.713
	1.713
	100
	1.200
	
	
	1.200
	Dự án cấp bách

	9
	Đường Lê Lợi - Bàu Hàm
	Quang Trung
	1.600m
	292/QĐ-UBND ngày 11/01/2010
	4.677
	6.018
	6.018
	145
	3.500
	
	
	3.500
	Đường huyện quản lý

	10
	Trường TH Kim Đồng, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 04 phòng học, xây dựng mới nhà vệ sinh giáo viên và học sinh + thiết bị
	Xuân Thạnh
	04 phòng
	6174/QĐ-UBND ngày 30/12/2011
	612
	612
	612
	
	500
	
	
	500
	Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp

	11
	Trường TH Xuân Thạnh. Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 04 phòng học thiết bị
	Xuân Thạnh
	04 phòng
	6173/QĐ-UBND ngày 30/12/2011
	566
	566
	566
	
	500
	
	
	500
	Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp

	12
	Trường TH Lê Văn Tám. Hạng mục: Cải tạo sửa chữa 03 phòng học + thiết bị
	Xuân Thiện
	03 phòng
	67/QĐ-UBND ngày 10/01/2012
	280
	370
	370
	
	300
	
	
	300
	Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp

	13
	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Hạng mục: Cải tạo sửa chữa 03 phòng học + thiết bị
	Gia Tân 2
	06 phòng
	6175/QĐ-UBND ngày 30/12/2011
	342
	342
	342
	
	300
	
	
	300
	Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp

	14
	Nhà nghỉ bộ phận lái xe Huyện ủy
	Xuân Thạnh
	
	3395/QĐ-UBND ngày 14/7/2011
	177
	231
	230
	
	170
	
	60
	230
	 

	15
	Sửa chữa trụ sở Huyện ủy huyện Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	
	4953/QĐ-UBND ngày 16/11/2011
	482
	482
	482
	
	460
	
	
	460
	Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp

	16
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	
	819/QĐ-UBND ngày 12/3/2012
	3.024
	3.024
	3.024
	100
	1.700
	
	-
	1.700
	Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp

	17
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở khối vận
	Xuân Thạnh
	
	4535/QĐ-UBND ngày 27/9/2011
	1.674
	1.959
	1.959
	60
	1.500
	
	100
	1.600
	Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp

	18
	Văn phòng một cửa UBND xã Quang Trung
	Quang Trung
	
	3926/QĐ-UBND ngày 21/12/2010
	635
	923
	923
	20
	500
	
	400
	900
	Đề án một cửa

	19
	Cải tạo, sửa chữa  trụ sở và XD mới văn phòng một cửa UBND xã Xuân Thiện
	Xuân Thiện
	
	3355/QĐ-UBND ngày 05/11/2010
	766
	1.200
	1.200
	20
	500
	
	680
	1.180
	Đề án một cửa

	II
	Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo KTKT)
	
	
	 
	44.065
	44.065
	44.065
	590
	1.270
	120
	3.780
	4.930
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	 
	44.065
	44.065
	44.065
	590
	920
	-
	-
	920
	 

	1
	Đường Lạc Sơn - Xuân Thiện (Km0+0 - Km3+00)
	Quang Trung
	3.000m
	6055/QĐ-UBND ngày 22/12/2011
	12.535
	12.535
	12.535
	200
	220
	
	
	220
	Đường huyện quản lý

	2
	Đường vào UBND xã Gia Tân 3 nối tiếp
	Gia Tân 3
	1.200m
	6030/QĐ-UBND ngày 21/12/2011
	5.440
	5.440
	5.440
	70
	120
	
	
	120
	Đường vào vùng quy hoạch rau, hoa cây cảnh

	3
	Cầu số 4 xã Lộ 25
	Xã Lộ 25
	12,5m
	1910/QĐ-UBND ngày 14/6/2012
	1.662
	1.662
	1.662
	50
	130
	
	
	130
	Công trình cấp bách

	4
	Nhà công vụ giáo viên xã Lộ 25
	Xã Lộ 25
	14 phòng
	6202/QĐ-UBND ngày 30/12/2011
	6.643
	6.643
	6.643
	100
	140
	
	
	140
	KCH trường lớp

	5
	Nhà công vụ giáo viên xã Xuân Thiện
	Xuân Thiện
	14 phòng
	6201/QĐ-UBND ngày 30/12/2011
	6.580
	6.580
	6.580
	100
	150
	
	
	150
	KCH trường lớp

	6
	Trường Mẫu giáo Hoa Mai
	Hưng Lộc
	400m2
	66/QĐ-UBND ngày 10/01/2012
	11.205
	11.205
	11.205
	70
	160
	
	
	160
	Nông thôn mới

	 
	Công trình khởi công mới
	
	
	 
	
	
	
	
	350
	120
	3.780
	4.010
	 

	1
	Cải tạo, sửa chữa Trường TH Bạch Lâm
	Gia Tân 2
	
	 
	
	
	
	
	100
	100
	
	-
	Đ/c giảm danh mục đầu tư

	2
	Trường TH Nguyễn Huệ hạng mục hội trường và nhà đa năng
	Quang Trung
	
	 
	
	
	
	
	100
	
	400
	500
	Chuẩn QG năm 2013

	3
	Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Hướng Dương 
	Xuân Thạnh
	
	 
	
	
	
	
	50
	
	450
	500
	Chuẩn QG năm 2013

	4
	Cải tạo, sửa chữa TTVH xã Gia Tân 2
	Gia Tân 2
	
	 
	
	
	
	
	40
	
	
	40
	Nông thôn mới

	5
	Cải tạo, sửa chữa TTVH xã Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	
	 
	
	
	
	
	40
	
	
	40
	Nông thôn mới

	6
	Công viên trung tâm huyện (bổ sung các hạng mục phụ)
	Xuân Thạnh
	
	 
	
	
	
	
	20
	20
	
	-
	Đ/C hủy danh mục đầu tư

	7
	Đường trung tâm Hưng Lộc
	Hưng Lộc
	4.100m
	 
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	Nông thôn mới

	8
	Đường vào Trường THPT Kiệm Tân
	Gia Tân 2
	800m
	 
	
	
	
	
	
	
	60
	60
	Nông thôn mới

	9
	Đường vào cầu Suối Bí nhánh 02
	Hưng Lộc
	3.500m
	 
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	Nông thôn mới

	10
	Cầu Suối Mũ 01
	Hưng Lộc
	12,5m
	 
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	Nông thôn mới

	11
	Cầu Suối Mũ 02
	Hưng Lộc
	12,5m
	 
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	Nông thôn mới

	12
	Đường Bàu Ao - sông Nhạn
	Bàu Hàm 2
	1.780m
	 
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	Nông thôn mới


	13
	Đường tổ 41, tổ 42, tổ 43 ấp Trần Cao Vân
	Bàu Hàm 2
	760m
	 
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	Nông thôn mới

	14
	Cầu Bến Tẹc
	Bàu Hàm 2
	12,5m
	 
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	Nông thôn mới

	15
	Văn phòng tiếp dân Công an huyện
	Xuân Thạnh
	120m2
	 
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	Công trình cấp bách

	16
	Cải tạo cơ sở tạm Trường THCS T.H. Đạo
	Hưng Lộc
	08 phòng
	 
	
	
	
	
	
	
	370
	370
	Công trình cấp bách

	17
	Mua sắm thiết bị TTVH - học tập cộng đồng (08 xã)
	huyện
	
	 
	
	
	
	
	
	
	1.200
	1.200
	Nông thôn mới

	18
	Mua sắm thiết bị âm thanh hội trường và thiết bị PCCC Huyện ủy
	huyện
	
	 
	
	
	
	
	
	
	400
	400
	 

	19
	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, hạng mục: Sân trường
	Gia Tân 2
	
	 
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	 

	20
	Trường THCS Lam Sơn, hạng mục hàng rào + sân trường
	Gia Kiệm
	
	 
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	 

	21
	Trường MN Xuân Thiện, hạng mục hàng rào + sân trường
	Xuân Thiện
	
	 
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	 


	22
	Trường TH Lê Hồng Phong, hạng mục khu hiệu bộ và hội trường đa năng
	Hưng Lộc
	
	 
	
	
	
	
	
	
	50
	50
	Nông thôn mới kết hợp trường chuẩn Quốc gia

	III
	Dự phòng (hỗ trợ xây dựng các công trình XHH GTNT; điện hạ thế)
	
	
	 
	
	
	
	
	2.500
	
	-
	2.500
	 

	IV
	Dự phòng thanh toán công nợ quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
	
	
	 
	
	
	
	
	500
	
	
	500
	 


	
	Tổng vốn đầu tư năm 2012 là: 64.500 triệu đồng.

Trong đó:
- Công trình giao thông (16 công trình), tổng KH vốn đầu tư là 22.440 triệu đồng. (Đầu tư XD cơ sở hạ tầng giao thông các xã điểm nông thôn mới là: 10.670 triệu đồng), chiếm 34,6% kế hoạch.

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ngành Giáo dục (17 dự án) với tổng vốn ghi KH là 27.720 triệu đồng chiếm 43% kế hoạch.

+ Chương trình kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 02 là: 18.290 triệu đồng.

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã điểm nông thôn mới là: 7.160 triệu đồng.

+ Xây dựng trường chuẩn Quốc gia và các công trình giáo dục khác là: 2.370 triệu đồng.

- Đầu tư xây dựng các công trình y tế văn hóa và các công trình khác là: 13.990 triệu đồng, chiếm 22,4% kế hoạch.
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	BIỀU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2012

Nguồn vốn: Nguồn vốn vay ưu đãi năm 2012

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của UBND huyện Thống Nhất)



	
	
	
	
	
	      ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Năng lực 
thiết kế
	Quyết định đầu tư dự án
	Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh
	Tổng dự toán xây dựng công trình
	Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước
	KH vốn năm 2012 giao chỉ tiêu đầu năm
	KH điều chỉnh bổ sung 06 tháng cuối năm 2012
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số, ngày tháng
	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng 
	
	
	
	13.845
	13.845
	13.845
	456
	0
	5.000
	 

	I
	Thực hiện dự án
	
	
	
	8.406
	8.406
	8.406
	291
	0
	5.000
	 

	1
	Đường tổ 8, tổ 10 ấp Ngô Quyền
	Bàu Hàm 2
	1.054m
	6172/QĐ-UBND ngày 30/12/2011
	2.967
	2.967
	2.967
	126
	-
	2.500
	Nông thôn mới

	2
	Đường vào trụ sở UBND xã Gia Tân 3 nối tiếp
	Gia Tân 3
	1.200m
	6030/QĐ-UBND ngày 21/12/2011
	5.439
	5.439
	5.439
	165
	
	2.500
	Đường vào vùng quy hoạch rau, hoa cây cảnh 


	ỦY BAN NHÂN DÂN
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	BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2012

Nguồn vốn: Nguồn khai thác quỹ đất

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của UBND huyện Thống Nhất)


	
	
	
	
	
	
	        ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Năng lực thiết kế
	Quyết định đầu tư dự án
	Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh
	Tổng dự toán xây dựng công trình
	Vốn đã thanh toán từ KC đến hết KH năm trước
	KH vốn năm 2012 giao chỉ tiêu đầu năm
	KH điều chỉnh bổ sung 06 tháng cuối năm 2012
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số, ngày tháng
	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng 
	
	
	 
	8.017
	8.055
	8.055
	2.600
	1.700
	3.000
	 

	I
	Thực hiện dự án
	
	
	 
	8.017
	8.055
	8.055
	2.600
	1.700
	2.500
	 

	1
	Kho lưu trữ UBND huyện
	Xuân Thạnh
	591,5m2
	3415/QĐ-UBND ngày 10/11/2010
	4.993
	5.031
	5.031
	2.500
	-
	1.500
	Đã được TT HĐND huyện chấp thuận chủ trương cho tiếp tục triển khai thực hiện

	2
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	
	819/QĐ-UBND ngày 12/3/2012
	3.024
	3.024
	3.024
	100
	1.700
	1.000
	Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp

	II
	Dự phòng thanh toán công nợ quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
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	BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2012

Nguồn vốn: Nguốn vốn chuyển tiếp năm 2011 - 2012

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của UBND huyện Thống Nhất)


	ĐVT: Đồng

	STT
	Nội dung
	Số dư chuyển nguồn năm 2011 - 2012
	Kế hoạch 
năm 2012
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Dự toán
	Tạm ứng
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Nguồn ngân sách tập trung
	4.477.528.030
	1.934.249.030
	2.543.279.000
	4.377.528.030
	 

	1
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất
	100.000.000
	100.000.000
	
	70.000.000
	Chuyển tiếp vốn đầu tư sang năm 2012

	2
	Cầu Cha
	307.697.000
	307.697.000
	
	307.697.000
	Chuyển tiếp vốn đầu tư sang năm 2012

	3
	Công viên trung tâm huyện (hạng mục sân đường và nhà bia tưởng niệm liệt sỹ)
	92.839.000
	-
	92.839.000
	92.839.000
	Chuyển số dư tạm ứng sang năm 2012

	4
	Đường Hưng Lộc, xã Lộ 25
	2.450.440.000
	-
	2.450.440.000
	2.450.440.000
	Chuyển số dư tạm ứng sang năm 2012

	5
	Kho lưu trữ UBND huyện
	24.812.030
	24.812.030
	
	24.812.030
	Công trình chuyển tiếp sang năm 2012

	6
	Nâng cấp, cải tạo mương thoát nước tổ 25 ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2
	100.000.000
	100.000.000
	
	176.000.000
	Công trình chuyển tiếp sang năm 2012

	7
	Sân trường Trường TH Lê Lợi
	37.714.000
	37.714.000
	
	37.714.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	8
	Trụ sở UBND xã Xuân Thạnh (hạng mục cải tạo trụ sở UBND)
	8.787.000
	8.787.000
	
	7.734.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	9
	Trung tâm VH huyện (BS các hạng mục phụ)
	17.728.000
	17.728.000
	
	9.316.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	10
	Trường Mẫu giáo Hoa Mai
	20.000.000
	20.000.000
	
	20.000.000
	Chuyển vốn sang năm 2012

	11
	Trường Mẫu giáo Quang Trung B
	2.559.000
	2.559.000
	
	5.888.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	12
	Trường TH Hoàng Văn Thụ
	
	
	
	256.630.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	13
	Xưởng thực hành Trung tâm dạy Nghề huyện
	2.517.000
	2.517.000
	
	10.000.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	14
	Cải tạo, sửa chữa Trường Mẫu giáo Sơn Ca
	187.248.000
	187.248.000
	
	187.248.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	15
	Cổng chào QL 1A và QL 20 vào khu TTHC huyện 
	4.270.000
	4.270.000
	
	4.270.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	16
	Hội trường tuyên truyền pháp luật ATGT Công an huyện
	25.985.000
	25.985.000
	
	43.200.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	17
	Phòng Y tế gia đình,  trẻ em - Trung tâm Dữ liệu dân cư huyện Thống Nhất
	269.888.000
	269.888.000
	
	
	Đã ghi vốn KH năm 2012

	18
	Trụ sở một cửa và nhà kho lưu trữ
	6.416.000
	6.416.000
	-
	-
	Đã tất toán tài khoản vốn đầu tư

	19
	Trung tâm văn hóa xã Gia Tân 1
	2.801.000
	2.801.000
	
	
	Thu hồi sau quyết toán

	20
	Trường TH Chu Văn An
	142.087.000
	142.087.000
	-
	-
	Thu hồi sau quyết toán

	21
	Trường THCS Ngô Quyền
	651.519.000
	651.519.000
	-
	615.740.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	22
	Cầu Suối Bí nhánh 01
	4.000.000
	4.000.000
	
	29.000.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	23
	Cầu Suối Bí nhánh 02
	4.000.000
	4.000.000
	
	29.000.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	24
	Trường Mần non Xuân Thiện
	14.221.000
	14.221.000
	
	
	Đã ghi vốn KH năm 2012

	II
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	876.921.000
	397.971.000
	478.950.000
	976.921.000
	 

	1
	Mua sắm thiết bị Trường Mầm non Hướng Dương
	
	
	
	10.583.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	2
	Trường TH Nguyễn Viết Xuân
	10.000.000
	10.000.000
	
	11.645.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	3
	Cải tạo, sửa chữa Trường Mẫu giáo Sơn Ca (Trường THCS Ngô Quyền cũ chuyển giao)
	15.445.000
	15.445.000
	-
	65.445.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	4
	Trường TH Xuân Thạnh. Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 04 phòng học thiết bị
	19.218.000
	19.218.000
	
	19.218.000
	Công trình chuyển tiếp sang năm 2012

	5
	Đường điện trung thế 12,7 KV  xã Xuân Thạnh
	41.849.000
	41.849.000
	
	25.621.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	6
	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 03 phòng học + thiết bị
	30.000.000
	30.000.000
	
	30.000.000
	Công trình chuyển tiếp sang năm 2012

	7
	Trường TH Kim Đồng, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 04 phòng học, xây dựng mới nhà vệ sinh giáo viên và học sinh + thiết bị
	36.000.000
	36.000.000
	
	50.000.000
	Công trình chuyển tiếp sang năm 2012

	8
	Văn phòng một cửa UBND xã Lộ 25
	2.763.000
	2.763.000
	
	61.873.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	9
	Trạm Y tế xã Gia Tân 1
	180.000
	180.000
	-
	63.010.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	10
	Trường TH Lê Văn Tám, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa 03 phòng học + thiết bị
	30.000.000
	30.000.000
	
	70.000.000
	Công trình chuyển tiếp sang năm 2012

	11
	Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Dầu Giây
	5.093.000
	5.093.000
	
	90.576.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	12
	Đường Hưng Lộc, xã Lộ 25
	478.950.000
	-
	478.950.000
	478.950.000
	Chuyển số dư tạm ứng sang năm 2012

	13
	Đường nối tiếp Võ Dõng - Lạc Sơn
	34.973.000
	34.973.000
	-
	-
	Đã tất toán tài khoản vốn đầu tư

	14
	Trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch
	24.353.000
	24.353.000
	-
	-
	Đã tất toán tài khoản vốn đầu tư

	15
	Cầu số 4 xã Lộ 25
	50.000.000
	50.000.000
	
	-
	Đã ghi vốn KH năm 2012

	16
	06 phòng học Trường TH Lê Hồng Phong
	1.682.000
	1.682.000
	
	
	Đã tất toán tài khoản vốn đầu tư

	17
	Nhà văn hóa dân tộc Chơro
	1.000
	1.000
	
	
	Đã tất toán tài khoản vốn đầu tư

	18
	Trạm Y tế xã Quang Trung
	2.702.000
	2.702.000
	
	
	Đã tất toán tài khoản vốn đầu tư

	19
	Đường Võ Dõng 3 - Soklu
	2.087.000
	2.087.000
	
	
	Đã tất toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư

	20
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở khối vận
	60.000.000
	60.000.000
	
	
	Đã ghi vốn KH năm 2012

	21
	Đường ấp Phan Bội Châu đi đường Tỉnh 769
	22.268.000
	22.268.000
	
	
	Đã ghi vốn KH năm 2012

	22
	Đường tổ 10 ấp Ngô Quyền
	9.357.000
	9.357.000
	
	
	Đã tất toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư

	III
	Nguồn vốn vay ưu đãi
	32.252.900
	32.252.900
	-
	32.252.900
	8.899.000

	1
	Mương thoát nước đường Lạc Sơn - Xuân Thiện đi đập Ba Cao
	5.481.000
	5.481.000
	-
	5.481.000
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	2
	Đường liên xã Bàu Hàm - Hưng Lộc
	19.112.574
	19.112.574
	
	19.112.574
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	3
	Đường nội đồng xã Gia Tân 2
	7.659.326
	7.659.326
	
	7.659.326
	Tất toán tài khoản vốn đầu tư

	Tổng cộng
	5.386.701.930
	2.364.472.930
	3.022.229.000
	5.386.701.930
	 


